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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index

% Thay đổi -5.28% -5.81%

KLGD (CP)

GTGD (tỷ đồng)

Tổng cung (CP)

Tổng cầu (CP)

Giao dịch NĐTNN HOSE HNX

KL bán (CP)

KL mua (CP)

GTmua (tỷ đồng)

GT bán (tỷ đồng)

GT ròng (tỷ đồng)

Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin -0.81% 10.0         1.6          2.9%

Công nghiệp -1.54% 9.0           1.4          17.3%

Dầu khí -2.47% 5.8           0.9          3.7%

Dịch vụ Tiêu dùng -1.00% 11.1         3.0          1.5%

Dược phẩm và Y tế -2.00% 7.2           2.0          0.9%

Hàng Tiêu dùng -1.04% 8.0           3.7          17.6%

Ngân hàng -1.46% 11.5         1.8          11.7%

Nguyên vật liệu -1.27% 9.8           2.0          10.1%

Tài chính -1.93% 15.5         1.8          29.7%

Tiện ích Cộng đồng -4.64% 6.4           1.8          4.7%

VN - Index -5.28% 11.6         2.3          81.8%

HNX - Index -5.81% 9.9           1.6          18.2%
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VN-Index

Thị trường chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm điểm

mạnh do những diễn biến tiêu cực từ Trung Quốc khiến

thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc theo đà suy

giảm chung.

Nhóm cổ phiếu dầu khí lao dốc đồng loạt do giá dầu

thế giới thiết lập đáy mới xuống dưới mốc

40USD/thùng và chưa có dấu hiệu hồi phục trong ngắn
hạn. Kết thúc phiên sáng, PXS giảm sàn trong khi GAS
và PVD lần lượt giảm 2.800 và 2.100 đồng. Nhóm cổ

phiếu ngân hàng cũng đồng loạt điều chỉnh với biên độ

lớn. Chốt phiên sáng, VCB, BID, CTG lần lượt giảm

2.600, 1.200, 1.100 đồng, các mã khác trong nhóm

cũng có mức giảm khá mạnh. Nhóm cổ phiếu chứng

khoán cũng không thể đi ngược lại xu hướng thị

trường. SSI và HCM giảm khá mạnh trong phiên sáng,

với mức giảm lần lượt 1.500 và 2.500 đồng. Nhóm cổ
phiếu xây dựng và bất động sản chịu áp lực bán tháo

rất mạnh. KBC, DXG, ITA cùng giảm sàn trong khi VIC

cũng giảm 1.00 đồng. Hàng loạt mã cổ phiếu trụ cột

như MSN, BVH, REE, CSM… cũng đứng ở mức giá
sàn đã tạo áp lực rất lớn lên VN-Index. Thanh khoản

tuy vẫn giữ ở mức cao, đạt 99,71 triệu đơn vị nhưng độ

rộng thị trường thậm chí còn thu hẹp hơn phiên giảm

sâu sáng thứ 6 tuần trước. Có tới 12 mã giảm sàn

trong rổ VN-30, còn nếu xét cả HOSE thì có tới 94 mã

giảm sàn trong phiên sáng. Chốt phiên sáng VN-Index

mất 28,57 điểm, tương đương 5,14%, lùi sâu về 527,73

điểm.

Phiên giao dịch chiều không có nhiều cải thiện. Áp lực
bán tiếp tục diễn ra mạnh mẽ tới cuối phiên. Nhóm cổ

phiếu ngân hàng chốt phiên với mức giảm mạnh trên

nhiều mã chủ chốt. VCB, CTG, BID đồng loạt giảm sàn,

MBB cũng giảm tới 6,25%. Chỉ có EIB là điểm sáng của

nhóm khi bất ngờ bật tăng vào cuối phiên lên mức giá

12.300 đồng/cp, tăng 6,03%. Nhóm cổ phiếu dầu khí

tiếp tục đà suy yếu. GAS, PVD, PXS cùng chốt phiên ở

mức giá sàn. Diễn biến giao dịch của nhóm cỏ phiếu

thực phẩm đồ uống cũng ảm đạm không kém. KDC,

VHC, HVG giảm sàn. MSN, VNM cũng giảm lần lượt

4,82% và 6,44%. Nhóm cổ phiếu xây dựng và bất động
sản cũng chỉ có VIC may mắn giữ được mức giá tham
chiếu, phần lớn các mã trong nhóm đều giảm sâu. ITA,

REE, CII, DXG cùng giảm sàn, KBC về cuối phiên tuy

thoát mức giảm sàn nhưng cũng giảm tới 5,51%. Nhóm

cổ phiếu đầu cơ cũng chịu áp lực bán tháo mạnh. FIT,

FLC, HAI cùng chốt phiên ở mức giá sàn, DLG có mức

giảm 4,23% thấp nhất nhóm. Độ rộng thị trường tiếp

tục bị siêt chặt trong phiên chiều, số lượng mã giảm

sàn cũng tăng mạnh tới 130 mã, chiếm gần 42% tổng
số lượng mã niêm yết trên HOSE.
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Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 29,37 điểm, về mốc

526,93 điểm. Thanh khoản có giảm nhẹ về khối lượng so

với phiên thứ 6 tuần trước nhưng xét về giá trị đã tăng

lên 3.105,01 tỷ đồng. Toàn thị trường có 24 mã tăng giá,

249 mã giảm giá (trong đó có 130 mã giảm sàn) và 37

mã đứng giá.

HNX-Index

Diễn biến trên sàn Hà Nội không có nhiều khác biệt khi
số lượng mã giảm lấn át hoàn toàn, hầu hết các nhóm
ngành đều giảm giá đẩy HNX-Index về sát ngưỡng hỗ

trợ quan trọng 73 điểm.

Nhóm cổ phiếu dầu khí tiếp tục chịu áp lực bán tháo đã

đồng loạt giảm sâu. PVB giảm xuống mức giá sàn trong

khi PVC và PVS cũng giảm lần lượt 1.600 và 1.200 đồng.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch cũng không mấy khả

quan. Kết thúc phiên sáng, ACB, SHB lần lượt giảm 800

và 500 đồng. Thanh khoản trên HNX phiên sáng cũng
đạt mức khá cao hơn 33,7 triệu đơn vị. Chốt phiên sáng,

HNX giảm 3,54 điểm, về mốc 74,06 điểm.

Xu hướng bán tháo tiếp tục nắm vai trò chủ đạo trong

phiên chiều. ACB chốt phiên ở mức giá sàn, thanh khoản
tăng gấp đôi so với phiên trước. SHB đứng ở mức giá

6.900 đồng/cp, giảm 4,17%. Thêm một mã trong nhóm

dầu khí là PVC giảm sàn trong phiên chiều cùng với PVB

từ phiên sáng. PVS cũng tiêp tục suy yếu trong phiên

chiều, chốt phiên ở 18.200 đồng/cp, giảm 8,54%. Nhóm

cổ phiếu chứng khoán diễn biến rất đáng lo ngại trong

phiên chiều khi phần lớn các mã trong nhóm như VND,

KLS, BVS, SHS đều giảm hết biên độ. Chốt phiên giao
dịch, HNX mất 4,51 điểm, về 73,09 điểm. Thanh khoản
đạt 63.33 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 636,66

tỷ đồng. Toàn thị trường có 29 mã tăng 205 mã giảm, và

133 mã đứng giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại bất ngờ mua vào tích cực trên cả HNX và

HOSE. Khối lượng mua ròng trên cả 2 sàn đạt hơn 13,6

triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng 185,77 tỷ

đồng.

Trên HOSE, khối ngoại đã quay trở lại mua ròng sau 7
phiên bán ròng với lượng mua ròng đạt hơn 7,3 triệu cổ

phiếu, tương ứng giá trị mua ròng trên 104 tỷ đồng. HQC

và HPG là hai mã có lượng mua ròng lớn nhất sàn với
lượng mua ròng tương ứng ở mức 2,7 triệu và 1,7 triệu

đơn vị. Chiều ngược lại SBT là mã bị bán ròng mạnh

nhất với lượng bán ròng gần 1 triệu đơn vị.
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Trên HNX, khối ngoại cũng có phiên giao dịch tích cực

khi mua ròng trên 81.5 tỷ đồng, tương ứng khối lượng
mua ròng hơn 6,3 triệu cổ phiếu. CEO và PVS là 2 mã

được khối noại mua vào mạnh nhánh với giá trị lần lượt

hơn 20,5 và 18,9 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, nhóm cổ

phiếu chứng khoán bị bán ra mạnh nhất. IVS dẫn đầu với
giá trị bán ròng trên 1,7 tỷ đồng. Theo sau đó là VND và

KLS với giá trị bán ròng lần lượt trên 1,4 và 1 tỷ đồng.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

CPI tháng 8 giảm lần đầu sau 10 năm: Chỉ số giá tiêu

dùng (CPI) tháng 8 vừa được công bố với mức giảm

0,07% so với tháng trước. Như vậy từ đầu năm, chỉ số

này mới tăng 0,61%, so với mục tiêu được Quốc hội

thông qua cho năm 2015 là khoảng 5%. CPI tháng 8
giảm có nguyên nhân chính là giá xăng dầu, gas được
điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, việc thời tiết bớt nắng

nóng khiến nhu cầu tiêu thụ điện năng ít hơn cũng giúp

giá cả hạ nhiệt.

Chứng khoán châu Á thấp nhất 3 năm do ảnh hưởng từ

thị trường Trung Quốc: Cú sụt gần 8% sáng nay (24/8)

của thị trường chứng khoán Trung Quốc đã kéo chứng

khoán châu Á xuống thấp nhất 3 năm. Chỉ số MSCI châu

Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản sụt hơn
4%, xuống mức thấp nhất kể từ giữa năm 2012. Chỉ số

Nikkei 225 của thị trường Nhật mất 3,2%, trong khi thị

trường Australia chạm đáy 1 năm rưỡi do sụt giảm 3,4%.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Các thông tin đa chiều thiếu tích cực của nền kinh tế Việt

Nam và thế giới, đặc biệt tại Trung Quốc khiến tâm lý

hoảng sợ lên cao đẩy áp lực bán tại mọi mức giá xuất

hiện cầu nhằm nhanh chóng thoát vị thế lan ra hầu hết

các mã khiến VN-Index có phiên mất điểm gần 5,3% -
gần ngang với mức giảm điểm kỷ lục khi xuất hiện sự

kiện Biển Đông. Những lo ngại về tình trạng tăng trưởng

kinh tế chậm lại ở Trung Quốc khi chỉ số PMI nước này
trong tháng 8 tiếp tục giảm chỉ còn 47,1 điểm, tình hình
chính trị bất ổn gia tăng ở Hy Lạp và sự bất định về kế

hoạch tăng lãi suất của Mỹ đã tác động mạnh tới thị

trường chứng khoán toàn cầu trong phiên Thứ Sáu tuần

trước, tạo hiệu ứng tiêu cực lan tỏa sang phiên giao dịch

Thứ Hai đầu tuần. Toàn bộ thị trường Châu Á đồng loạt

điều chỉnh giảm điểm rất mạnh. Chứng khoán Trung

Quốc phá đáy ngày 8/7, giảm tới hơn 8,4%, chỉ số hàng

hóa Bloomberg Commodity Index rớt 1,6%, giá dầu Brent

xuống dưới 45 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2009 là

những nhân tố tác động rất mạnh khiến thị trường chứng

khoán Việt Nam rơi vào vòng xoáy giảm điểm của thị
trường chứng khoán thế giới.
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Thanh khoản thị trường cải thiện rất mạnh. Lượng giao

dịch trên 2 sàn tăng vọt lên mức hơn 237 triệu đơn vị
(+42% lượng giao dịch bình quân 20 ngày) do lượng lớn

tiền bắt đáy hoạt động rất tích cực giúp giải phóng lượng

lớn cổ phiếu của những người cầm cổ chấp nhận bán

bằng mọi giá trong trạng thái hoảng loạn. VN-Index hiện
tại đã lùi về mốc thấp nhất trong năm được thiết lập từ

giữa tháng 5 vừa qua. Tuy vậy không có bất kỳ dấu hiệu

nào mang tính kỹ thuật hay các thông tin vĩ mô cho thấy

khả năng bật lên theo hình chữ V từ vùng đáy tạm thời

này, có chăng chỉ là những phiên bật lên ngắn ngủi do

tác động của các giao dịch trading ngắn hạn từ dòng tiền

bắt đáy.

Rủi ro hiện tại đang ở mức khá cao đến từ các yếu tố bất
ngờ của thị trường tài chính quốc tế. Nhà đầu tư nên tiếp
tục tiến hành quan sát các biến động này trong các phiên

tới. Tỷ trọng danh mục hiện tại nên giữ ở mức thấp.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index điều chỉnh giảm điểm rất mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Chỉ số này mất tới 29,37 điểm

(5,28%), lùi về mốc 526,93 điểm. Độ rộng thị trường thu hẹp rất mạnh với chỉ 24 mã duy trì được sắc

xanh trong khi có tới 249 mã giảm, trong đó có tới 130 mã giảm sàn.

Đồ thị chỉ số này tạo thành một Bearish Belt-Hold, đây là một mẫu hình giảm điểm rất mạnh cho thấy nhà

đầu tư đang rất bi quan tại thời điểm hiện tại. Chỉ số này đã phá vỡ vùng đáy thấp nhất trong năm được
thiết lập từ tháng 5 vừa qua, tuy vậy vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy chỉ số này sẽ đảo chiều tăng điểm
trong ngắn hạn.

Các chỉ báo kỹ thuật liên lục lập đáy mới cho thấy áp lực điều chỉnh sẽ tiếp tục xuất hiện trong các phiên

giao dịch sắp tới.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index cũng điều chỉnh giảm điểm rất mạnh phiên đầu tuần. Chỉ số này mất tới 4,51 điểm (5,81%), lùi

về mốc 73,09 điểm. Độ rộng thị trường thu hẹp mạnh với 29 mã tăng và có tới 205 mã điều chỉnh giảm

trong đó có tới 74 mã giảm sàn. Thanh khoản tăng mạnh với lượng giao dịch được đẩy lên tới 63 triệu

đơn vị tương ứng giá trị khoảng 636 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này cũng đã phá đáy cũ tháng 5/2015 tương đương vùng 76,5 – 77,5 điểm. Chỉ số này sẽ
hướng tới mốc 70 điểm là vùng đáy được thiết lập khi xuất hiện sự kiện Biển Đông trong thời điểm giữa
tháng 5/2014.

Các chỉ báo kỹ thuật vẫn trong trạng thái quá bán và chưa xuất hiện tín hiệu về khả năng hồi phục trong

ngắn hạn.
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TIN KINH TẾ

Tỷ giá USD/VND tiếp tục đà 

tăng

Các ngân hàng tiếp tục nới đà tăng giá USD. Hiện giá mua bán cao nhất 

đang ở mức 21.460-21.545 đồng. Ngoài thị trường tự do, giao dịch vẫn ở 

mức khá cao, mua vào bán ra ở mức 22.600 - 22.700 đồng

Đồng Nhân Dân Tệ tăng nhẹ 

trong phiên ngày 24/8

Trung Quốc vừa ấn định tỷ giá tham chiếu Nhân dân tệ ngày 24/8 ở mức 

6,4041 Nhân dân tệ/USD, tăng nhẹ so với ngày hôm trước nhưng vẫn thấp 

hơn 4,4% so với phiên 10/8 trước khi điều chỉnh quy chế tỷ giá.

Giá vàng SJC đầu giờ chiều 

tăng 50.000đ/lượng

Giá vàng SJC trong nước phiên 24/8 tăng 50.000 đồng/lượng so với cuối 

giờ sáng. Giá vàng hiện đang ở trong khoảng 35,25 triệu đồng/lượng theo 

niêm yết của các công ty kinh doanh vàng bạc.

Giá dầu thế giới giảm sâu 

dưới mức 40 usd/thùng

Giá dầu WTI đang giao dịch ở ngưỡng 39,26 usd/ thùng, trong khi giáo 

dầu Brent cũng giảm mạnh xuống 44,24 usd/thùng.

Chứng khoán Trung Quốc 

tiếp tục giảm sâu

Phiên giao dịch đầu tuần ghi nhận phiên giảm điểm mạnh mẽ của thị 

trường chứng khoán Trung Quốc với mức giảm hiện tại lên tới 8,49%.

Giá vàng tạm thời ổn định Giá vàng hiện giao dịch quanh ngưỡng 1160 usd/oz với biên độ hẹp

CPI tháng 8 giảm lần đầu tiên 

trong ít nhất 10 năm

Theo số liệu do Tổng cục Thống kê công bố ngày 24/8, chỉ số giá tiêu dùng 

(CPI) của Việt Nam trong tháng 8 giảm 0,07% so với tháng trước, sau khi 

đã tăng chậm lại trong tháng trước.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Từ 24/08/2015, SSI chính thức ra mắt giao diện Tiếng Nhật trên hệ 

thống giao dịch trực tuyến Web Trading và Mobile Trading. Đây là tính 

năng được chờ đón của các nhà đầu tư Nhật Bản tại SSI.

LCG dừng đầu tư hai dự án 

tại Hà Nội

CTCP Licogi 16 vừa quyết định về việc không tiếp tục đầu tư Dự án 

Khương Thượng và Dự án Trũng Kênh tại Hà Nội, đồng thời ủy quyền 

cho Tổng giám đốc phối hợp với Giám đốc Bất động sản LCG thực 

hiện các thủ tục chuyển nhượng. 

Trang 8

BSC: 6 tháng lãi hơn gấp đôi 

cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2015 đã được soát xét, mà 

CTCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam vừa công bố, trong 6 

tháng đầu năm, Công ty đạt 212,4 tỷ đồng doanh thu, 55,4 tỷ đồng lợi 

nhuận sau thuế.

VHC chào mua công khai gần 

33% vốn Thủy sản Cửu Long

CTCP Vĩnh Hoàn vừa có công bố chào mua công khai 2,617,451 cp, 

chiếm 32.72% tổng số cổ phiếu đã phát hành của CTCP Thủy sản 

Cửu Long do SCIC sở hữu.

Vingroup mua lại khu đất giá 

trị mặt đường Trần Duy 

Hưng

Tập đoàn Đại Dương vừa ký hợp đồng chuyển nhượng gần 90 triệu 

cổ phần OTL cho Vincom Retail. Đây là đơn vị sở hữu 80% vốn đầu 

tư tại dự án StarCity Centre, thuộc Khu đô thị mới đông nam đường 

Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Ngày 10/9, IPO Dược phẩm 

Trung ương 1

Theo Sở GDCK Hà Nội, ngày 10/9 tới, Công ty TNHH MTV Dược 

phẩm Trung ương 1 sẽ bán đấu giá hơn 3 triệu cổ phần (tương 

đương 14,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa) lần đầu ra công chúng 

(IPO) tại HNX.

Hoàng Anh Gia Lai đã phát 

hành 850 tỷ đồng trái phiếu

Lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm. Các kỳ tính lãi 

tiếp theo căn cứ vào lãi suất tham chiếu của các ngân hàng khác 

cộng biên độ 4%/năm.

SSI ra mắt giao diện Tiếng 

Nhật cho nhà đầu tư giao 

dịch trực tuyến

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

MWG báo lãi ròng 7 tháng đạt 

548 tỷ đồng, hoàn thành 62% 

kế hoạch

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2015 của MWG đạt 12,920 tỷ, tăng 158% so 

với cùng kỳ 2014. Lãi sau thuế lũy kế 7 tháng đạt 548 tỷ đồng, gấp 2,5 

lần cùng kỳ, hoàn thành 62% kế hoạch năm.

Vinaseed lãi ròng hơn 50 tỷ 

đồng quý II, tăng 44%

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vinaseed thu về 708,54 tỷ đồng doanh thu 

và 91,35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty đã hoàn thành 47,83% 

mục tiêu lợi nhuận đề ra. EPS 6 tháng đầu năm xấp xỉ 2.314 đồng/cổ 

phiếu.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 HQC 2,773,960 SBT 970,080 1 CEO 1,580,200 KLS 146,000

2 HPG 1,716,170 NHS 335,930 2 TIG 1,092,300 VND 109,500

3 IDI 1,246,990 BHS 305,970 3 PVS 1,008,700 IVS 108,500

4 BID 1,024,710 MSN 299,120 4 SHB 923,400 BVS 70,160

5 CTG 501,380 HBC 220,100 5 NDN 667,800 VE1 17,700

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

FLC 6.8 6.4 -5.88% 12,181,870 SHB 7.2 6.9 -4.17% 9,520,028

SSI 24.9 23.2 -6.83% 8,440,310 KLF 4.9 4.5 -8.16% 4,823,100

CII 26.3 24.5 -6.84% 7,800,620 SCR 8.0 7.5 -6.25% 4,111,361

KBC 12.7 12.0 -5.51% 7,112,340 PVS 19.9 18.2 -8.54% 3,648,003

MBB 14.4 13.5 -6.25% 5,688,150 PVX 3.3 3.0 -9.09% 2,965,985

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

NAV 10.1 10.8 0.7 6.93% DC2 2.0 2.2 0.2 10.00%

COM 33.5 35.8 2.3 6.87% KVC 10.0 11.0 1.0 10.00%

VPS 20.5 21.9 1.4 6.83% BSC 9.1 10.0 0.9 9.89%

HTV 18.5 19.7 1.2 6.49% LCS 4.1 4.5 0.4 9.76%

PTC 9.3 9.9 0.6 6.45% QHD 31.0 34.0 3.0 9.68%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

KSS 1.1 1.0 -0.1 -9.09% SDA 10.0 9.0 -1.0 -10.00%

PTK 1.3 1.2 -0.1 -7.69% CVN 2.0 1.8 -0.2 -10.00%

VNH 1.4 1.3 -0.1 -7.14% ACM 5.0 4.5 -0.5 -10.00%

BSI 10.0 9.3 -0.7 -7.00% KTT 3.0 2.7 -0.3 -10.00%

GAS 42.9 39.9 -3.0 -6.99% HDO 2.0 1.8 -0.2 -10.00%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

FLC 12,181,870   13.5% 1,453        4.4            0.6           SHB 9,520,028     7.5% 839           8.2          0.6            

SSI 8,440,310     12.6% 1,575        14.7          1.8           KLF 4,823,100     5.4% 565           8.0          0.4            

CII 7,800,620     25.1% 4,762        5.1            1.1           SCR 4,111,361     0.6% 83             90.1        0.5            

KBC 7,112,340     8.3% 1,265        9.5            0.7           PVS 3,648,003     19.1% 4,126        4.4          0.7            

MBB 5,688,150     15.1% 2,163        6.2            0.9           PVX 2,965,985     33.8% 1,224        2.5          0.4            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

NAV 6.9% 8.4% 1,024        10.5          0.9           DC2 10.0% -13.7% (1,412)       -          0.2            

COM 6.9% 18.9% 5,274        6.8            1.2           KVC 10.0% 21.5% 2,784        4.0          1.0            

VPS 6.8% 14.6% 2,635        8.3            1.3           BSC 9.9% 20.4% 2,489        4.0          0.8            

HTV 6.5% 11.0% 3,127        6.3            0.7           LCS 9.8% -49.4% (4,610)       -          0.5            

PTC 6.5% 5.4% 568           17.4          0.9           QHD 9.7% 40.1% 6,118        5.6          2.0            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

HQC 2,773,960     4.3% 440           11.8          0.5           CEO 1,580,200     20.3% 2,469        5.3          0.9            

HPG 1,716,170     26.4% 4,414        6.4            1.6           TIG 1,092,300     19.9% 2,170        4.2          0.8            

IDI 1,246,990     12.1% 1,248        5.8            0.7           PVS 1,008,700     19.1% 4,126        4.4          0.7            

BID 1,024,710     16.3% 1,930        10.3          1.8           SHB 923,400        7.5% 839           8.2          0.6            

CTG 501,380        10.4% 1,536        11.4          1.2           NDN 667,800        27.8% 4,018        3.2          1.1            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 113,413        34.1% 5,706        16.6          5.3           ACB 15,326          7.6% 1,050        16.3        1.2            

VCB 105,268        10.8% 2,076        19.0          2.3           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

GAS 75,586          33.7% 6,810        5.9            1.8           PVS 8,130            19.1% 4,126        4.4          0.7            

VIC 74,028          8.1% 1,085        37.0          2.4           SHB 6,542            7.5% 839           8.2          0.6            

BID 67,691          16.3% 1,930        10.3          1.8           PHP 5,068            6.7% 1,840        8.4          1.2            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

HAI 1.87 6.9% 741           7.7            0.5           SHN 2.87 -52.3% (817)          -          2.3            

PTC 1.86 5.4% 568           17.4          0.9           VIX 2.43 20.0% 2,232        3.4          0.6            

PVD 1.85 17.2% 5,868        5.2            0.8           DLR 2.17 -12.2% (1,283)       -          1.2            

DXG 1.83 22.4% 2,553        6.0            1.2           HHG 2.16 9.8% 1,040        8.0          0.8            

KTB 1.82 1.3% 127           11.0          0.1           PVL 1.89 4.1% 271           7.0          0.3            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


